
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 25 – LỚP 1 

Bài 1. Số? 

11 12  14  16  18 19 20 

 

41  43  45  47  49 50 

 

61  63  65  67  69 70 

 

Bài 2. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) 

a. 31 gồm 3 chục và 1 đơn vị 

54 gồm ................ và .............................. 

79 gồm ................ và .............................. 

95 gồm ................ và .............................. 

b. Số gồm 2 chục và 6 đơn vị viết là 26. 

Số gồm 4 chục và 8 đơn vị viết là .............. 

Số gồm 6 chục và 0 đơn vị viết là .............. 

Số gồm 8 chục và 3 đơn vị viết là ............. 

Bài 3.  

a. Khoanh vào số lớn nhất: 65 ; 75 ; 64; 48 

b. Khoanh vào số bé nhất: 78; 89; 98; 99 

c. Viết các số 51; 23; 32; 15 theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................. 

Bài 4. Đọc và ghi số đo của các vật sau: 



 

 

a. Cây cọ vẽ dài ..... cm 

c. Bút chì dài ....... cm 

b. Viên tẩy dài ...... cm  

d. Bút màu dài ...... cm 

 

 


